
SỞ Y TẾ HÀ NỘI 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 

 
      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Hà Nội, ngày   28  tháng  05  năm 2026 

 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Quý đơn vị/nhà cung cấp 

Căn cứ kế hoạch mua sắm của đơn vị; 

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang có nhu cầu mua sắm mực in và vật tư văn phòng 

phục vụ hoạt động chuyên môn và công tác hành chính của Bệnh viện. 

Bệnh viện kính đề nghị các đơn vị, tổ chức có đủ tư cách pháp nhân quan tâm, 

tham gia báo giá cạnh tranh để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp, xây dựng dự toán và thực 

hiện các bước lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành. 

1. Tên đơn vị: BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC GIANG 

Địa chỉ  : 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, TP Hà Nội 

Điện thoại : 024.666 22 787 

Mã số thuế : 0102575776 

Tài khoản : 3714.0.1083683.00000 

Tại  : KBNN Khu vực I- Phòng Giao dịch số 6  

Đại diện  : Ông Đỗ Đình Tùng    Chức vụ:  Giám Đốc 

2. Nội dung yêu cầu báo giá 

-   Báo giá là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí liên 

quan đến việc cung cấp, vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng và bảo hành thiết bị.  

-   Hình thức chào giá: chào giá cụ thể cho toàn bộ gói thầu hoặc theo biểu 

giá/khung giá của đơn vị cung cấp.  

3. Thông tin kế hoạch mua sắm 

-  Danh mục chi tiết thiết bị mua sắm kèm theo công văn này.  

4. Thời gian tiếp nhận báo giá 

- Trước ngày 05/06/2026.  

5. Địa điểm tiếp nhận báo giá 

Văn thư bệnh viện, tầng 1 nhà A 

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 

Địa chỉ: 54 Trường Lâm, phường Việt Hưng, Hà Nội 

Điện thoại: 024.66622787 

Bệnh viện rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý đơn vị. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT,CNTT 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Đình Tùng 

 

 

 



PHỤ LỤC 

(Kèm theo thư mời báo giá ngày   28   tháng   05  năm 2026) 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

 

STT Nội dung  

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Ký 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Hãng 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Năm 

sản 

xuất 

Thông số kỹ 

thuật 

1 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in HP laser jet 

400/HP2035 

Hộp 150 
LH505/

280A 
Maetone Maetone 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=2700 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước.  

2 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in canon LBP 

2900 

Hộp 2500 
LH261

2/C103 
Maetone Maetone 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=2000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước.  

3 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in HP 

1005/canon 

LBP6030B 

Hộp 3500 
CB435

A 
Maetone Maetone 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=1600 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước.  

4 

Hộp Mực in 

in dành cho 

máy in Fuji 

Xerox Docu 

Print P224D, 

P265D 

Hộp 100 

P225/

CT202

330 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=2000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

5 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in brother 

HLB2000D 

Hộp 10 
TNB0

22 
Maetone Maetone 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>= 1500 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

6 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in canon 

MF240DW/M 

127FN (có 

chíp) 

Hộp 70 
CF283

A 
Maetone Maetone 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>= 1800 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

7 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

laser jet 

M706N (có 

chíp) 

Hộp 10 192A Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>= 12000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước 



8 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in canon 3300 

Hộp 5 49/53A Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>= 3000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

9 
Giấy in nhiệt 

K80 
cuộn 10000 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Khổ giấy: 

80mm; Đường 

kính: 45mm 

10 
Giấy in ảnh 

màu A4 
tập 700 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Một mặt. Định 

lượng: 135gsm/ 

tờ; 1 bề mặt 

bóng. Khổ A4: 

210mm*297mm; 

Đóng gói: 100 

tờ/tập 

11 

Giấy decal in 

nhiệt trực tiếp 

(tem thường) 

(Dành cho 

máy in mã 

vạch Godex 

500) 

cuộn 100 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Kích thước: Dài 

50m /cuộn; Khổ 

giấy:110mm 

(chiều cao cuộn 

giấy). Đường 

kính lõi: 28mm; 

Quy cách: 1 

hàng 2 tem; kích 

thước 1 tem: 52 

mm x 22 mm. 

Tem trắng. Chất 

liệu: giấy decal 

cảm nhiệt 

12 

Giấy decal in 

nhiệt trực tiếp 

(Chất liệu 

PVC) (Dành 

cho máy in 

mã vạch 

Godex 500) 

cuộn 20 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Kích thước: Dài 

50m /cuộn; Khổ 

giấy:110mm 

(chiều cao cuộn 

giấy). Đường 

kính lõi: 28mm. 

Quy cách: 1 

hàng 2 tem; kích 

thước 1 tem: 52 

mm x 22 mm. 

Tem trắng. Chất 

liệu: PVC 

(không tan trong 

dung môi, không 

thấm nước, 

chống trầy xước, 

xé không rách) 

13 

Mực in mã 

vạch (mực 

sáp) dành cho 

máy in mã 

vạch Godex 

500 

cuộn 50 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Không 

yêu cầu 

Không 

yêu cầu 

Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

 Kích thước: 

Rộng: 110mm; 

Dài:300m; Màu 

đen. Khả năng 

chống trầy xước, 

chống nước cao. 

Chống phai, 



kháng hóa chất. 

14 

Bộ mực in 

màu cho máy 

in phun màu 

Epson L3110 

/ canon 

3010/Epson 

1210 

Bộ 30 

Nhà 

thầu tự 

đề xuất 

và kê 

khai 

phù 

hợp 

Inxmo Inxmo 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Bộ 4 màu: 

Đen(BK),  Xanh 

(C) ,  Đỏ (M),  

Vàng (Y),  Mực 

in đồng bộ, sắc 

nét. Dung tích 

khoảng 70ml/ 1 

lọ/1 màu. 

15 

Hộp Mực in 

dành cho máy 

in HP laser jet 

pro 404dn (có 

chíp) 

Hộp 36 276A Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=3000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

16 

Hộp mực in 

dành cho máy 

in HP pro 

4003D (Có 

chíp) 

Hộp 75 

LHW1

510A/

151A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=3000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

17 

Hộp mực in 

dành cho máy 

in màu HP 

pro 

M255DW(có 

chíp) màu đen 

Hộp 10 

W211

0A -

206A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu đen. Số 

lượng bản in 

>=1200 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

18 

Hộp mực in 

dành cho máy 

in màu HP 

pro 

M255DW(có 

chíp) màu 

xanh 

Hộp 10 

W211

1A-

206A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu xanh. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

19 

Hộp mực in 

dành cho máy 

in màu HP 

pro 

M255DW(có 

chíp) màu 

vàng 

Hộp 10 

W211

2A -

206A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu vàng. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

20 

Hộp mực in 

dành cho máy 

in màu HP 

pro 

M255DW(có 

chíp) màu 

hồng 

Hộp 10 

W211

3A-

206A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu hồng. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

21 

Hộp mực máy 

in cho máy in 

HP laser jet 

M236sdw (có 

chíp) 

Hộp 5 136A Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Số lượng bản in 

>=1150 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước.  



22 

Hộp mực 

dành cho máy 

in màu HP 

laser jet 

CP1025 

color(có chíp) 

màu đen 

Hộp 4 

CE310

A/CF3

50A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu đen. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

23 

Hộp mực 

dành cho máy 

in màu HP 

laser jet 

CP1025 

color(có chíp) 

màu xanh  

Hộp 4 

CE311

/CF35

1A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu xanh. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

24 

Hộp mực 

dành cho máy 

in màu HP 

laser jet 

CP1025 

color(có chíp) 

màu vàng 

Hộp 4 

CE312

A/CF3

52A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu Hồng. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

25 

Hộp mực 

dành cho máy 

in màu HP 

laser jet 

CP1025 

color(có chíp) 

màu hồng 

Hộp 4 

CE313

A/CF3

53A 

Maetone Maetone 
Trung 

Quốc 

2025 

trở 

về 

sau 

Màu vàng. Số 

lượng bản in 

>=1000 trang 

(với độ bao phủ 

5%). Bản in rõ 

nét. Không lem 

khi gặp nước. 

  Tổng cộng   17417             
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